
STT SBD Họ Tên Ngày sinh Môn tự chọn Lớp

1 124413 Phạm Lê Thùy An 23/07/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A2

2 122491 Phạm Hoàng Anh 15/12/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A2

3 122515 Huỳnh Gia Bảo 13/02/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A2

4 124441 Lý Ánh Băng 26/12/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A2

5 124450 Bùi Thị Ngọc Chinh 09/01/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A2

6 121064 Tăng Phúc Anh Chương 07/01/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A2

7 123268 Lê Ngọc Diệp 25/09/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A2

8 124469 Lê Tiến Đạt 04/11/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A2

9 124484 Trương Đăng Đức 09/08/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A2

10 123320 Lưu Gia Hào 30/05/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A2

11 124525 Võ Lê Thanh Hằng 04/02/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A2

12 123330 Lê Minh Hiếu 21/10/2007 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A2

13 10A1 Đinh Thị Thanh Hồng 26/02/2007 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A2

14 121914 Đỗ Trịnh Gia Huy 30/03/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A2

15 123356 Nguyễn Hưng 16/06/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A2

16 123362 Trần Thụy Lan Hương 21/01/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A2

17 124590 Nguyễn Hoàng Khang 13/05/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A2

18 124591 Nguyễn Tuấn Khang 05/09/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A2

19 124597 Nguyễn Lê Đăng Khoa 09/04/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A2

20 123403 Lê Nguyễn Đăng Khoa 23/09/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A2

21 121238 Trần Anh Khôi 20/07/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A2

22 123456 Đặng Tấn Lộc 29/02/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A2

23 123501 Nguyễn Ngọc Thảo My 07/11/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A2

24 122093 Hồ Tuyết Ngân 29/08/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A2

25 124671 Huỳnh Lê Mỹ Ngân 27/06/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A2

26 10A2 Lê Thị Ngọc Ngân 24/5/2006 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A2

27 103091 Lương Bảo Ngọc 21/01/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A2

28 124708 Mã Thành Nhân 02/08/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A2

29 122863 Trương Trọng Nhân 12/09/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A2

30 122156 Nguyễn Huỳnh Ngọc Nhi 15/01/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A2

31 124741 Lê Thị Hồng Nhung 31/03/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A2

32 124772 Trần Thanh Phương 04/10/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A2

33 115312 Trần Phạm Hà Phương 05/09/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A2

34 124778 Phạm Nguyễn Minh Quang 24/05/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A2

35 123033 Phạm Trần Nhật Tiến 10/01/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A2

36 124940 Lỷ Phú Tường 14/09/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A2

37 122259 Nguyễn Ngọc Thiên Thanh 18/05/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A2

38 124839 Khúc Thông 13/09/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A2

39 121542 Bùi Huỳnh Anh Thư 17/06/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A2

40 124867 Thân Thị Hoài Thương 03/09/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A2

41 103303 Phạm Huỳnh Minh Thy 25/06/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A2

42 103907 Hồ Văn Triệu 05/08/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A2

43 124927 Trần Quang Trường 22/03/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A2

44 123796 Bùi Thị Thảo Vi 10/11/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A2

45 121681 Trần Quang Vinh 02/05/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A2

46 124968 Nguyễn Thị Thảo Vy 07/12/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A2
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